
ƯBND TỈNH ĐỒNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
SỞ GIAO THÔNG VẬN TẢI Độc lập — Tự do -  Hạnh phúc

Số: /SGTVT-QLVTPT Đồng Nai, ngày OA thảng J 0  năm 20ỉ 8

Sở GTVT Đồng Nai nhận được văn bản số 02/HH-ĐN ngày 01/10/2018 
của Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh Đồng Nai về việc tổ chức tập huấn cán bộ quản lý 
điêu hành.

Sở GTVT Đồng Nai thông báo đến các Doanh nghiệp, Hợp tác xã Dịch 
vụ vận tải mới được Sở GTVT Đồng Nai cấp Giấy phép kinh doanh vận tải, cử 
cán bộ là người điều hành vận tải tham dự Lớp tập huấn nghiệp vụ để đáp ứng 
các điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Sở GTVT Đồng Nai yêu cầu các Doanh nghiệp, Hợp tác xã Dịch vụ vận 
tải cử người điều hành tham dự học đầy đủ.

* Đính kèm:

- Văn bản số 02/HH-ĐN ngày 01/10/2018 của Hiệp hội vận tải ô tô tỉnh 
Đồng Nai.

- Danh sách các Dỡánh nghiệp, Hợp tác xã người điều hành chưa được tập 
huấn nghiệp vụ./. / / ỵ

V/v Thông báo tô chức Lớp Tập 
huân nghiệp vụ cho người điều 
hành vận tải của các DN-HTX.

Kính gửi:
- Các Doanh nghiệp vận tải.
- Các Hợp tác xã DVVT.

Nơi nhận.Ề KT.GIÁM ĐỐC
- Như trên;
- Ban Giám đốc sỏ';
- Trung tâm QLĐH VTHKCC;
- Hiệp hội VT ô tô tỉnh;
- VP Sờ (đăng tin lên trang web);
- Lưu: VT, VTPT,
B/E/QL VT/20Ì 8/Taphuannghiepvu/





SỞ GTVT ĐỎNG NAI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
HIỆP HỘI Ô TÔ ĐÒNG NAI Độc lập - Tụ’ do - Hạnh phúc

Sổ: O â /  HH - ĐN " "

V/v tô chức tập huân cán bộ quàn lý điêu Dồng Nai, Ìĩgày0jjíháng ¡0 rìâttỉ 20 ỉ s
hành.

sdr GivĩiũỌNG NÃĨ
Sí
N g ó y Q 4 / - iứ / 2 0 i '

c 
V

Kính gửi: Sở Giao thông vận tải Đông Nai, £)

Căn cứ Nghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ về kinh 
Qoanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô;

Căn cứ Thông tư số 60/2015/TT-BGTVT ngày 20/11/2015 của Bộ Giao thônạ 
vận sửa đổí, bổ sung một số điều của Thông tư số 63/2014/TT-BGTVT quy định vê 
tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ;

Hiệp hội vận tải 0  tồ Đồng Nai phối hợp cùng Trung tâm Quản lý điều hành 
vận tải hành khách công cộng (Trung tâm) tổ chức lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán 
bộ quản lý vận tải đã đăng ký tại Trung tâm.

- Thời gian tổ chức tập huấn:
- Từ sáng 7h30 đến llhOO, chiều 13h00 đến 16h30 Ngày 10/10/2018 (Thứ

Tư)

theo)

- Địa điểm tập huấn: Trung tâm QLĐHVTHK Công Cộng.
- Địa chỉ: số 1032 Xa lộ Hà Nội - P.Bình Đa -BH- ĐN.
- Số lượng cán bộ đẩ đăng ký tập huấn: 30 cán bộ đăng ký {danh sách kèm

- Cán bộ tập huấn: Các báo cáo viên đang công tác tại Trung tâm thực hiện:
- Nội dung tập huấn: Theo chương trình khung do Tổng cục đường bộ Việt 

Nam ban hành.
Trên đây là báo cáo của Hiệp hội vận tải Ô tô Đồng Nai về việc tổ chức tập 

huấn nghiệp vụ cho cán bộ quản lý điều hành.
Trân trọng./.

Nơi nhận: CHỦ TỊCH
- Như trên*





DANH SÁCH DN - HTX NGƯỜI ĐIỀU HÀNH CHƯA Được TẬP HUẤN NGHIỆP v ụ
• • • •

STT
Số

Giấy
phép

Ngày
cấp

Ngày
hết
hạn

Doanh nghiệp 
vận tải, hộ cá thể Địa chỉ Pháp nhân Người điều hành 

vận tải
CMND/Tập

huấn

1 499 21/04/2017 21/04/2024 Công ty TNHH Thịnh Gia 
Bảo

Số 4/15, KP 3, Phường Trảng Dài, 
TP. Biên Hòa 

SĐT: 0982.560.000
Dương Hồng Mạnh

Hoàng Thị Thanh 
Hoa: Cử nhân Kinh 

tế

2 505 28/04/2017 28/04/2024 Cty TNHH VT Lộc Vĩnh 
Phát

Số 223, Võ Nguyên Giáp, Ấp Tân 
Cang, Xã Phước Tân, TP. BH 

SĐT: 0916.452*445
Trần Quốc Phước Vố Thị Ngọc Bảo: 

Cử nhân Kế toán 221056400

3 510 04/05/2017 04/05/2024 DNTN TM-VT Đạt Phú 
Vinh

Số 37, Tổ 2, Khu phố 5, Ẩp 5, Xã 
An Hòa, TP. Biên Hòa 

SĐT: 0613.930.324
Nguyễn Thị Nguyên

Nguyễn Ngọc Anh: 
Kiến trúc sư Kiến 

trúc công trình

4 516 15/05/2017 15/05/2024 Cty TNHH DV VT&DL 
Lâm Kiều

Số 547, Thôn Đông Bình, Xã Bắc 
Sơn,

H. Trảng Bom 
SĐT: 0908.672.500

Lâm Tiến Trưởng Trịnh Thị Nụ: Cử 
nhân Ke toán

5 544 03/07/2017 03/07/2024 Cty TNHH Bình Phong 
Phát

30/16, Nguyễn Vàn Lung, Ấp cầu 
Hang, X. Hóa An, TP. BH 

SĐT: 0985.010.771
Bùi Văn Bình

Bùi Vãn Bình: Kỹ sư 
Xây dựng Dân 

dụng&Công nghiệp
162221647

6 547 06/07/2017 06/07/2024 Công ty TNHH MTV 
Nhơn Phước Thành

Tô 19, Ap 3, Xã Hiệp Phước, H. 
Nhom Trạch 

SĐT: 0909.404.377
Nguyễn Vãn Thọ

Trần Cao Đô: Kỹ sư 
Xây dựng cầu- 

Đườna
272652455
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7 548 11/07/2017 11/07/2024 Công ty TNHH Thành 
Hưng Phúc

2/1, Ấp 2, Quốc lộ 20, Xã Phú 
Ngọc, H. Định Quán 
SĐT: 0613.632.779 
Fax: 0613.632.777

Phạm Phương
Phạm Đình Chương: 
Kỹ sư Xây dựng cầu- 

Đường
271579903

8 577 03/10/2017 03/10/2024 Cty TNHH MTV XD TM 
Bảo Bình Phát

Sô 6/14, Ap 2, Xã Long An, Huyện 
Long Thành 

SĐT: 0933.811.387
Lâm Ký Hổ

Phạm Thị Thu 
Huyền: Cử nhân 

Quản trị kinh doanh
273455921

9 584 16/10/2017 16/10/2024 Công ty TNHH MTV 
TMDV Nhất My

Sô 102, Tô 9A, Khu 12, Xã Long 
Đức, H. Long Thành 
SĐT: 0919.063.540

Bùi Thị Thanh 
Thúy

Trịnh Quang Tiến: 
Cử nhân Quản trị 

kinh doanh

10 590 09/11/2017 09/11/2024 Công ty TNHH DV DL 
Bầu Trời Việt

Tô 1. Phường Trảng Dài, TP. Biên 
Hòa

SĐT: 0903.021.515
Thân Trọng Thiện

Nguyễn Xuân Sang: 
Cử nhân Quản trị 

kinh doanh

11 606 19/12/2017 19/12/2024 Công ty TNHH Hoàng 
Qúy Thiên Anh

120, Đường Hưng Đạo Vương, p. 
Quyết Thắng, TP. BH 

0919.252.789
Võ Thị Lệ Thủy

Võ Thị Lệ Thủy: Cử 
nhân Tài chính-Kế 

toán
270154296

12 615 31/01/2018 31/01/2025 Công ty TNHH Nam Phi
Sô 228, Ap Thanh Minh, Xã Vĩnh 

Thanh, H. Nhơn Trạch 
SĐT: 01212123044

Dương Thị cẩm  Tú
Võ Hồng Hoa: Cử 

nhân Kế toán-Kiểm 
toán

13 616 05/02/2018 05/02/2025 Hợp tác xã Vận tải Thiên 
Lộc

Số 56, Đường T643, Khu phố 2, p. 
Long Bình, TP. Biên Hòa 

SĐT: 0938.223.223
Lưu Hoàng Lộc

Nguyễn Trường Đức 
Phú: Kỹ sư Kỹ thuật 

Điên-Điên tử

14 620 06/03/2018 06/03/2025 Cty TNHH MTV TM-DV 
Anh Ánh Ngọc

Tổ 20, Khu phố 3, p. Long Bình 
Tân, TP. Biên Hòa 
SĐT: 098.9778079

Phạm Đức Sáng
Nguyễn Thị Hương: 

Cao đẳng Kể toán 
Doanh nghiệp

272828056

15 628 11/04/2018 11/04/2025 Cty TOHHTM DVVT 
Canđy

Sô 41, Đường Lý Thái Tô, KP2, 
TT.Vĩnh An, H. Vĩnh Cửu 

SĐT: 0911.234.363

Hoàng Thị Thu 
Vang

Hoàng Vãn Hiển: 
Cao đẳng Công nghệ 

ô tô
272075001

16 638 08/05/2018 08/05/2025 Cty TNHH Phúc Gia Phú
Sổ 28, Tổ 19, Xóm 3, Ấp Thái 

Hòa, Xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom 
SĐT: 0908.233.998

Nguyễn Ngũ Phúc Trần Mỹ Linh: Cử 
nhân Ke toán 023692179
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17 641 16/05/2018 16/05/2025 Cty TNHH MTV NL An 
Việt Phát

Cụm CNVLXD, Ấp Thanh Hóa, 
Xã Hố Nai 3, H. Trảng Bom 

SĐT: 0919.293.029-0947.465.427
Bùi Thị Lan

Trương Thị Kiều 
Diễm: Cử nhân Kế 

toán
215114743

18 646 01/06/2018 01/06/2025

Công ty TNHH MTV 
Phạm Minh Minh 

nhaxeminhminh@gmail.c 
om

Số I5/D1, KP1, p. Long Bình Tân, 
TP. Biên Hòa 

SĐT: 0949.223.131
Ngô Anh Tuẩn Lê Minh Duy: Kỹ sư 

Kỹ thuật viễn thông 271610054

19 647 04/06/2018 04/06/2025 Cty TNHH Thuận Thanh 
Tuyền

3A, KP4, p. Tân Phong, TP. Biên 
hòa

SĐT: 0983.164.439
Lê Vàn Thuận

Nguyễn Thị Nhíp: 
Cử nhân Quản lý 

kinh doanh

20 648 06/06/2018 06/06/2025 Cty TNHH DVVT Trần 
Đại Thắng

Số 159, Tổ 3, Khu phố 4, p. Trảng 
Dài, TP. Biên Hòa 
SĐT: 0931.388.567

Trần Vàn Thắng
Phạm Thị Như Hải: 
Cừ nhân Tài chính- 

Ngân hàng
183720914

21 649 07/06/2018 07/06/2025
Cty TNHH Tổng Cty Hòa 

Bình Minh-CN VLXD 
Đồng Nai

(Trong khuôn viên CN Cty CP An 
Bình),A6, KP3,P Tam Hòa, TP. 

BH
SĐT: 02516.517.079

Lâm Ngọc Tuấn
Lâm Ngọc Tuấn: Cử 
nhân Quản trị kinh 

doanh
272699204

22 650 11/06/2018 11/06/2025 CN Cty TNHH TM Phan 
Ngọc

Số 06A, Tổ 01, Khu 13, Xã Long 
Đức, H. Long Thành 

SĐT: 02513.700.115-0981.714777 
Fax: 02513.527.725

Phan Ngọc Ánh
Nguyễn Văn Mười 

Hai: Kỹ sư Kỳ thuật 
Công nghiệp

024196833

23 651 13/06/2018 13/06/2025 Công tỵ TNHH Mộng 
Ngọc

Số 2/6, Tổ 8, Ấp Đồng Nai, Xã 
Hóa An, TP. Biên Hòa 

SĐT: 0913.851.567

Nguyễn Thị Mộng 
Ngọc

Bùi Thị Bảo Thanh: 
Cử nhân Tài chính 

Kế toán
271557147

24 655 18/06/2018 18/06/2025 Cty 7NHH MTV Mô tô 
Taxi Trần Hồ

Khu 2, Ap 7, Xã An Phước, Huyện 
Long Thành 

SĐT: 0938.304.111
Trần Nhựt Thức Hồ Thị Hồng: Cử 

nhân Kế toán 271736436

25 657 20/06/2018 20/06/2025 HTX VT Tân Bình
ấp Bình Phước, xã Tân Bình, 

H.Vĩnh Cửu 
SĐT: 0909.579.009

Huỳnh Thị Thanh 
Pha

Nguyễn Phạm Bảo 
Trân: Cử nhân Tài 
chin-Ngân Hàng

093191000114
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26 659 22/06/2018 22/06/2025 HTX DVVT Lửng Bình
1423/147, Tổ 18, KP 7A, PẾ Long 

Bình, TP. Biên Hòa 
SĐT: 0938.537.735

Cao Văn Xuân Lê Thị Kim Uyên: 
Cử nhân Kế toán 341838781

27 660 25/06/2018 25/06/2025 DNTN Thiết bị điện Ngọc 
Huy

Số 261, Tổ 19, Khu phố ỉ, p. Long 
Bình Tân, TP. Biên Hòa 

SĐT: 02513.933.228- 
0966.907.908 

nguyenminhhuy .com@gmai 1 .com

Nguyễn Minh Huy Đỗ Thị Lượng: Cử 
nhân Kế toán 173062739

28 662 25/06/2018 25/06/2025 Cty TNHH MTV Hồng 
Thắng

LI 1, Cư xá Hóa Chất, KP10, p. An 
Bình, TP. BH 

SĐT: 0937.278.279
Dương Hồng Tháng

Nguyễn Thị Quyên: 
Cử nhân Quản trị tài 

chính kế toán
31126965

29 665 04/07/2018 04/07/2025 Công ty TNHH Nhất 
Thiên An

Số 01, tổ 4, KP4, P.Tân Biên, 
TP.Biên Hòa.

ĐT 02516.544.222, 0983.29.11.31

Phạm Nguyên 
Khánh

Nguyễn Văn Hưng: 
Cử nhân Quản trị 

kinh doanh
Chưa tập huấn

30 669 11/07/2018 11/07/2025 Công ty CP Logistics Tín 
Nghĩa - ICD Biên Hòa

Km 1+900, QL.51, P.Long Bỉnh 
Tân, TP.BH. ĐT: 02513.831.576

Nguyễn Thị Kiều 
Trang

Võ Anh Tuấn: KS 
kinh tế vận tải biển Chưa tập huấn

31 671 16/07/2018 16/07/2025 Công ty TNHH MTV 
Phước Thiện Toàn

Số 26, tổ 27, KP4, P.Trảng Dài, 
TP.BH. ĐT: 0937.395.479 Trần Thị Thành Hoàng Thị Thu: Cử 

nhân Kế toán Chưa tập huấn

32 672 16/07/2018 16/07/2025 Công ty TNHH MTV 
Thảo Thành

Số 24, tổ 27, KP4, P.Trảng Dài, 
TP.BH. ĐT: 0937.395.480

Trần Thị Thành
Trương Thị Hồng 

Châu: ĐH Quản trị 
kinh doanh

Chưa tập huấn

S3 674 25/07/2018 25/07/2025
Hợp tác xã DVVT Miền 

Nam

Số 39, đường 1134, XL Hà Nội, 
P.An Bình, TP.BH. ĐT: 

0868.500.300

Ngô Hoàng Minh 
Tuấn

Bùi Thị Tuyết Hahn: 
Cử nhân Kế toán Chưa tập huấn

34 680 30/07/2018 30/07/2025 Công ty Xăn Dầu Đồng 
Nai

Sô 104, KP2, Đ.Hà Huy Giáp, 
p.Quyết Thắng, TP.BH. ĐT: 

02513.822.344
Phạm Văn Nam

Nguyễn Thanh Sơn: 
CĐ Quản trị kinh 

doanh
Chưa tập huấn

35 687 14/08/2018 14/08/2025 Cty TNHH s x  TM Đi Bi Sổ 10/244, ấp Tân Cang, xã Phước 
Tân, TP.BH. 02518.690.615 Phạm Quang Đỉnh

Lâm Thành Trung: 
ĐH Quản trị kinh 

doanh
Chưa tập huấn
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36 688 14/08/2018 14/08/2025 Cty TNHH Trương Trung 
Thành

Số A6, KPỐ, Đ.Lý Văn Sâm, 
P.Tam Hiệp, TP.BH. 

02513.814.265-0943.333.807
Hồ Thị Thanh Tâm

Trương Văn Tuyến: 
ĐH Quản trị kinh 

doanh
Chưa tập huấn

37 689 14/08/2018 14/08/2025 Cty TNHH MTV TM DV 
Tân Long

Số 02, Lô C l, KP11, P.Tân Phong, 
TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

02513.897.898

Trần Thị Thanh 
Lâm

Đỗ Minh An, ĐH 
kinh tế vận tải thủy 

bộ
Chưa tập huấn

38
690
698

29/08/2018
28/09/2018

29/08/2025
Chi nhánh Hợp tác xã Hỏa 
Bình Xanh tại Đồng Nai

Sô 782C, QL.51, âp 3, xã An Hòa, 
TP.Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 

02513.832.888
Phạm Minh Sương

Trân Mạnh Hùng: KS 
khai thác vận tải 

bằng ô tô
Chưa tập huấn

39 691 05/09/2018 05/09/2025 Công ty Cổ phần Sơn 
Đồng Nai

Đường sô 7, KCN Biên Hòa I, 
P.An Bình, TP.BH. 02513.931.355 

-836.451
Trịnh Minh Trương Hoàng Thuyền: Cử 

nhân hóa học Chưa tập huấn

40 692 06/09/2018 06/09/2025 Hợp tác xã DVVT Thành 
Phát

Sô 21B, tô 23, KP4B, phường 
Trảng Dài, TP.BH. 0949.272.072 -  

0908.346.267

Nguyễn Thị Tuyết 
Bạch

Chu Thế Thành: Cử 
nhân Quản trị kinh 

doanh
Chưa tập huấn

41 694 07/09/2018 07/09/2025 Công ty TNHH ô tô Đại 
Nam Việt

Sô 39, đường Nguyên Du, p.Quang 
Vinh, TP.BH, TP.BH. 

0909.200.019-0904.67.47.68
Lê Đại Hào

Phan Thị Kim 
Phụnơ: Cử nhân kế 

toán
Chưa tập huấn

42 695 12/09/2018 12/09/2025 Hợp tác xã Đông Á Số B5, Khu 99, KP Long Đức 1, xã 
Tam Phước, TP.BH. 0938.072.533 Bùi Trọng Phương Bùi Trọng Phương: 

Cao đẳng Ke toán Chưa tập huấn

43 696 12/09/2018 12/09/2025 Công ty TNHH Việt Phúc
Sô 9, Đường 28, âp Trà Cô. xã 

Bình Minh, H.Trảng Bom. 
02518.95.11.33

Nguyễn Hữu Hoàn 
Vũ

Lê Chiêu Quân: Cử 
nhân Ke toán Chưa tập huấn

44 697 24/09/2018 24/09/2025 Công ty TNHH Phúc Hiếu
Sô 424/11A, KP5, P.Tân Hiệp, 
TP.Biên Hòa. tỉnh Đồng Nai. 

02513.894.651

Phan Thị Hiền 
Lương Chưa tập huấn

45 699 28/09/2018 28/09/2025 HTX TM DV MT Xuân 
Thạnh

ấp Lập Thành, xã Xuân Thạnh, 
H.Thống Nhất. 0912.523.068 Phạm Lê Bảo Long Bùi Văn Phương: Cử 

nhân Ke toán Chưa tập huấn
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DANH SÁCH CÁN B ộ  ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TẬP HUẤN NGHIỆP v ụ

STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH ĐƠN VỊ KÝ TÊN

1 Khổng Nguyễn Thanh 'lung 1958

2 Nguyễn Văn Mười Hai 1954

3 Nguyễn Quốc Truờng 1992

4 Nguyền Văn Hưng 1992

5 Võ Văn Tuấn 1968

6 Nguyễn Ngọc Báụ 1972

7 Phan Nhyw Ngọc 1972

8 Bùi Thị Bảo Thanh 1982

9 Hoàng Thuyền 1967

10 Trương Ngọc Dũng 1984

11 Lrm Ký Hồ 1990

12 Nguyễn Thanh Trung 1977

13 Nguyễn Thị Lệ Thu 1991

14 Bùi Thị Tuyết Hạnh 1987

15 Phan Như Cảnh

16 Nguyễn Thành Tính

17 Chu Thế Thành 1983

18 Đặng Thị Nhung 1985

19 Đặng Phương Trang 1977

20 Bùi Thị Lệ 1980



21 Nguyễn Thụy Vy Như 1989

22 Vương Văn Nhựt 1971

23 Vương Văn Nhựt 1972

24 Vương Văn Nhụt 1973

25 Vương Văn Nhụt 1974

26 Vương Văn Nhựt 1975

27 Vương Văn Nhụt 1976

28 Vương Văn Nhựt 1977

29 Vương Văn Nhựt 1978

30 Vương Văn Nhựt 1979


